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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện
thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới;
cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
_____

Kính gửi: Chính phủ

Luật Thỏa thuận quốc tế được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, thay thế Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23 của Luật).

Tại Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Ngoại giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết về nội dung nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Ngoại giao kính trình Chính phủ về dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
So với Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 (Pháp lệnh TTQT), Luật Thỏa thuận quốc tế (Luật TTQT) đã mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (sau đây gọi tắt là các “đơn vị trực thuộc”). Do Pháp lệnh TTQT không quy định văn bản hợp tác của các đơn vị trực thuộc là thỏa thuận quốc tế nên cho đến nay chưa có  quy định thống nhất về trình tự, thủ tục ký kết cho các cơ quan này.

Trong quá trình xây dựng Luật TTQT, nhằm thực hiện chủ trương phân cấp mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý hoạt động ký kết và thực hiện TTQT, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật theo hướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ký kết TTQT nhân danh các đơn vị trực thuộc thuộc phạm vi quản lý và ban hành quy định về trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện loại TTQT này. Luật TTQT đã quy định đầy đủ việc ký kết và thực hiện TTQT nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cơ quan nhà nước ở Trung ương và cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên tinh thần kế thừa các quy định của Pháp lệnh TTQT và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế. Đối với TTQT nhân danh các đơn vị trực thuộc, Quốc hội nhất trí với phương án giao cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ký kết, song giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện loại TTQT này để thực hiện thống nhất trong cả nước.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết. Do đó, Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện TTQT nhân danh các đơn vị trực thuộc được giao tại khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23 của Luật TTQT để Nghị định có hiệu lực cùng thời điểm với ngày bắt đầu hiệu lực của Luật TTQT, tức là ngày 01/7/2021.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Nghị định được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu, quan điểm và yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Triển khai nhiệm vụ Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc tại khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23 Luật Thỏa thuận quốc tế (Luật TTQT).
2. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế và các chính sách đã được thông qua tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật này.
3. Tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ, thống nhất cho việc ký kết và thực hiện thỏa thuận nhân danh các đơn vị trực thuộc, đảm bảo cho Nghị định thực sự đi vào đời sống.

4. Đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vai trò của cơ quan, đơn vị tham mưu về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn (theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

So với Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 hiện hành, Luật Thỏa thuận quốc tế đã mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình xây dựng Luật TTQT, Chính phủ và Quốc hội đã thảo luận nhiều về vấn đề này. Do Nghị định có tính chất phức tạp và phạm vi điều chỉnh rộng, Bộ Ngoại giao đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định gồm đại diện một số cơ quan có liên quan nhiều đến nội dung Nghị định hoặc trong thực tiễn có ký kết nhiều TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Ban Đối ngoại Trung ương.
Bộ Ngoại giao đã tổ chức 01 cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để xin ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo Nghị định, đồng thời trao đổi trực tiếp với một số thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập về những nội dung cụ thể thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành lien quan. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao đã hoàn thiện dự thảo Nghị định để gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số1115/BNG-LPQT ngày 08/4/2021 và 1116/BNG-LPQT ngày 08/4/2021).

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Bình Định từ 15-16/4/2021 và Hội nghị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho 17 tỉnh, thành đồng bằng, trung du Bắc bộ tổ chức tại Thái Nguyên ngày 26-28/4/2021, Bộ Ngoại giao đã kết hợp phổ biến, tuyên truyền Luật TTQT và lấy ý kiến của các địa phương về dự thảo Nghị định.

Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định (……….) và đã có Báo cáo thẩm định theo quy định (văn bản số… ngày…).
IV. NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định có 05 Chương, 19 Điều:

Chương I: Những quy định chung, gồm 02 điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Chương II: Nội dung, trình tự, thủ tục ký kết TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, gồm 10 điều: 01 điều về nội dung của TTQT; 05 điều về trình tự, thủ tục ký kết TTQT tương ứng với 05 loại chủ thể ký kết; 01 điều về lấy ý kiến cơ quan cấp Bộ trong trường hợp TTQT có nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, đầu tư hoặc nhạy cảm về đối ngoại; 01 điều về nội dung quyết định bằng văn bản về việc cho phép ký TTQT; 02 điều về hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ trình về việc ký TTQT.
Chương III: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT, gồm 02 điều về thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT.

Chương IV: Quản lý hoạt động ký kết và thực hiện TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, gồm 03 điều về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; chế độ báo cáo tình hình ký kết và thực hiện TTQT; đăng tải TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc.

Chương V: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Dự thảo Nghị định bao gồm các nội dung chính như sau:
1. Về nội dung của thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc
Luật Thỏa thuận quốc tế không có điều khoản quy định về nội dung của TTQT, chỉ quy định về các lĩnh vực hợp tác mà UBND cấp xã ở khu vực biên giới được phép ký kết với chính quyền địa phương cấp tương đương của nước ngoài (khoản 6 Điều 3). Trong quá trình thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật TTQT, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần quy định, hướng dẫn chi tiết về nội dung của TTQT nhân danh các đơn vị trực thuộc.

Trên thực tế, trong thời gian qua, nhiều Bộ, ngành, địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng dự thảo thỏa thuận quốc tế, cả về khung nội dung và kỹ thuật văn bản, mặc dù Bộ Ngoại giao đã hướng dẫn về vấn đề này trong các cuộc tập huấn cũng như trong “Sổ tay Thỏa thuận quốc tế” phát hành năm 2014. Do Bộ Ngoại giao sẽ không ban hành Thông tư hướng dẫn việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế và để bảo đảm phù hợp với pháp luật về thỏa thuận quốc tế cũng như tính chặt chẽ của văn bản, bảo vệ quyền lợi cho bên ký kết Việt Nam, Nghị định cần có điều khoản quy định cụ thể về nội dung của TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, thể hiện tại Điều 3 của dự thảo Nghị định. Theo đó, TTQT được thể hiện bằng văn bản, nêu ý định hợp tác thông qua các hoạt động cụ thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc và phải có một số nội dung bắt buộc gồm tên gọi của văn bản; tên các bên ký kết; lĩnh vực, nội dung, phương thức hợp tác; thời điểm bắt đầu có hiệu lực, thời hạn hiệu lực; ngày ký, địa điểm ký, ngôn ngữ ký; họ tên, chức danh của người đại diện ký (khoản 1) và có thể có nội dung tùy chọn như cơ chế trao đổi thông tin, bảo mật, chi phí, giải quyết tranh chấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận quốc tế (khoản 2). Dự thảo cũng quy định nội dung của TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc phải thể hiện TTQT đó không có giá trị ràng buộc về pháp lý nhằm phòng ngừa các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện TTQT (khoản 3). Đối với TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, dự thảo quy định nội dung TTQT phải phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của tổ chức đó (khoản 5).
2. Về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc

2.1. Trình tự, thủ tục ký kết TTQT thông thường
Phù hợp với trình tự, thủ tục ký kết TTQT nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan nhà nước cấp tỉnh quy định tại Luật TTQT, dự thảo Nghị định quy định cơ quan đề xuất ký kết TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị tham mưu về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh (gọi tắt là “đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ” và “cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh”) và các cơ quan, tổ chức cùng cấp có liên quan trực tiếp đến TTQT đó trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép ký kết TTQT. Sau khi ký kết TTQT, cơ quan ký kết có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền cho phép ký bằng văn bản, đồng thời gửi bản sao TTQT cho đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh để thông báo.
Đối với TTQT nhân danh UBND cấp xã ở khu vực biên giới (gọi tắt là “xã biên giới”), do UBND cấp xã không thể lấy ý kiến trực tiếp của cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, đồng thời xuất phát từ thực tế đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác đối ngoại của UBND cấp xã, huyện biên giới còn nhiều hạn chế, dự thảo Nghị định quy định theo hướng UBND cấp xã biên giới gửi hồ sơ đề xuất ký kết TTQT lên UBND cấp huyện cho ý kiến, sau đó UBND cấp huyện chuyển hồ sơ lên cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh. Tiếp theo, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh lấy ý kiến của Công an cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn có liên quan trực tiếp thuộc UBND cấp tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép ký TTQT. Sau khi ký kết, UBND cấp xã biên giới báo cáo UBND cấp huyện, kèm theo văn bản TTQT đã ký; UBND cấp huyện gửi bản sao TTQT cho cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh (Điều 7).
Về trình tự, thủ tục ký kết TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (Điều 8): Luật TTQT quy định việc ký kết TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức do cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức đó quyết định (Khoản 23 Điều 23 của Luật). Dự thảo Nghị định cụ thể hóa quy định này của Luật theo hai phương án:

- Phương án 1: cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức (được hiểu là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) quyết định việc ký kết đối với từng TTQT cụ thể. Về trình tự, thủ tục, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức gửi hồ sơ xin ý kiến của cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan khác, sau đó trình hồ sơ đề xuất ký kết TTQT lên cơ quan chuyên trách của Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến bằng văn bản. Sau khi ký kết, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức báo cáo cơ quan chuyên trách của Tỉnh ủy, đồng thời gửi bản sao TTQT cho cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh để theo dõi chung về tình hình ký kết và thực hiện TTQT trên địa bàn tỉnh.
- Phương án 2: Cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của cơ quan cấp tỉnh của tổ chức quyết định chủ trương ký kết TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thông qua việc phê duyệt kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của cơ qua cấp tỉnh của tổ chức; trường hợp phát sinh TTQT mới, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức trình cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại cho ý kiến về chủ trương ký kết. Tiếp đó, trình tự, thủ tục ký kết TTQT được thực hiện tương tự như đối với cơ quan quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho phép ký cần có văn bản của cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức đó đồng ý về chủ trương ký kết TTQT. Quy định theo Phương án 2 là phù hợp với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý”, không trái với Quy chế 272 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 05-HD-BĐNTW về thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
Khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức về đề xuất ký kết TTQT và trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại xem xét, quyết định cho phép ký kết TTQT, cơ quan ký kết cần tuân thủ quy định về hồ sơ lấy ý kiến (Điều 11) và hồ sơ trình (Điều 12).

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định về trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc (Điều 13 và Điều 14).

2.2. Trình tự, thủ tục ký kết TTQT liên quan đến quốc phòng, an ninh, đầu tư hoặc nhạy cảm về đối ngoại (Điều 9)
Theo quy định của Luật TTQT, các TTQT có liên quan đến quốc phòng, an ninh, đầu tư thì ngoài việc lấy ý kiến theo trình tự, thủ tục chung cần bắt buộc lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về trình tự, thủ tục, đơn vị trực thuộc không trực tiếp lấy ý kiến các Bộ mà kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ hoặc các Bộ tương ứng.

Với những TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét thấy việc ký kết có nhạy cảm về đối ngoại, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao.

Đối với loại TTQT này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ quyết định về việc ký kết sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan cấp Bộ hữu quan.
Trường hợp các Bộ nêu trên không đồng ý với việc ký kết TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc có nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, đầu tư hoặc nhạy cảm về đối ngoại, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ không cho phép ký kết TTQT đó. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể quyết định “nâng cấp” danh nghĩa ký kết lên TTQT nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật TTQT (Điều 17 và Điều 19). Để tránh quy định lại các nội dung đã được quy định rõ trong Luật TTQT, Nghị định sẽ không quy định việc xử lý trường hợp này.

3. Thực hiện thỏa thuận quốc tế

Do TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc không mang giá trị pháp lý ràng buộc và việc thực hiện TTQT về bản chất là thực hiện những hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ký kết nên dự thảo Nghị định không có điều khoản riêng quy định về việc thực hiện TTQT. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng không quy định về việc lập kế hoạch ký kết TTQT để không làm phát sinh công việc hành chính không cần thiết cho các đơn vị trực thuộc. Các nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện TTQT như báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện TTQT, đăng tải TTQT được quy định tại Chương IV về “Quản lý hoạt động ký kết và thực hiện TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc”.

4. Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (Điều 16)

Việc báo cáo tình hình ký kết và thực hiện TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc được quy định theo nguyên tắc phân cấp. Cụ thể, đơn vị trực thuộc gửi báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tới đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh, sau đó cơ quan cấp trên trực tiếp (Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh) xây dựng báo cáo gửi Bộ Ngoại giao theo mẫu do Bộ Ngoại giao hướng dẫn thống nhất.
Riêng UBND cấp xã ở khu vực biên giới gửi báo cáo cho UBND cấp huyện để tổng hợp, gửi cho cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức gửi báo cáo cho cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, đồng thời gửi cho cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện tất cả các loại TTQT trên địa bàn tỉnh.
5. Đăng tải thỏa thuận quốc tế (Điều 17)
Để thực hiện nguyên tắc quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, dự thảo Nghị định quy định theo hướng giao cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh đăng tải công khai toàn văn TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc cùng các thông tin về sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình, trừ trường hợp không đăng tải theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hoặc theo thỏa thuận với bên ký kết nước ngoài. Khi trình đề xuất ký kết TTQT, đơn vị trực thuộc cần kiến nghị về việc đăng tải hoặc bảo mật TTQT đó (khoản 1 Điều 11). Đồng thời, quyết định của người có thẩm quyền cho phép ký kết TTQT cũng có nội dung “yêu cầu về việc đăng tải TTQT” (điểm c khoản 1 Điều 10).

Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện công khai TTQT do mình ký kết bằng hình thức phù hợp. 

Đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chủ trì thực hiện việc đăng tải, công khai TTQT.
6. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, vai trò của đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh
Trên cơ sở quy định của Luật TTQT về việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc ký kết và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc ký kết và thực hiện TTQT nhân danh đơn vi trực thuộc (Điều 20 và Điều 47), trách nhiệm của đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ và cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh trong công tác TTQT (Điều 43 và Điều 48), dự thảo Nghị định quy định rõ về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và vai trò của đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh liên quan trực tiếp đến TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, cụ thể là:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép ký TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc theo quy trình chặt chẽ từ bước chuẩn bị hồ sơ, văn bản đề xuất ký kết TTQT đến việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến TTQT (các Điều 4, 5, 6, 7 và 9; Phương án 2 Điều 8). Quyết định cho phép ký kết TTQT phải được thể hiện bằng văn bản với những nội dung cụ thể gồm tên gọi TTQT, tên các bên ký kết TTQT; người đại diện ký; yêu cầu về đăng tải TTQT; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc ký kết và thực hiện TTQT; dự thảo văn bản TTQT dự định ký (Điều 10).

- Đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về đề xuất ký kết TTQT (các điều từ Điều 4 đến Điều 8); tiếp nhận báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc (kể cả cơ quan cấp tỉnh của tổ chức), tổng hợp xây dựng báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh về công tác TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc để gửi Bộ Ngoại giao (khoản 3 Điều 15); chủ trì thực hiện việc đăng tải TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc (khoản 2 Điều 17).
V. CÁC VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định, các cơ quan đều nhất trí về sự cần thiết ban hành và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Đối với các góp ý về kỹ thuật, Bộ Ngoại giao đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Cho đến nay, còn (……) vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương, cụ thể như sau:
……………..
VI. KIẾN NGHỊ
Trong bối cảnh Luật Thỏa thuận quốc tế sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, để đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Ngoại giao kính trình Chính phủ hồ sơ Nghị định và kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành để Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.
Trên đây là một số nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định. Bộ Ngoại giao kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định (2) Ý kiến các cơ quan liên quan; (3) Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
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